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I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng) 

NGÀY KHAI TRƯỜNG CỦA MAI 

     Sáng nay, Mai thức dậy thật sớm. Tiếng đồng hồ báo thức 

"reng... reng..." báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Mai vươn vai, tự 

giác gấp chăn màn gọn gàng rồi khoác lên mình bộ đồng phục mới 

tinh. Năm nay, Mai đã chính thức là cô học sinh lớp 2 rồi.  

    Bước vào sân trường, Mai thấy mọi thứ thật thân quen. Cây bàng già vươn những 

cành lá xanh mướt che bóng mát. Các bạn học sinh quây quần bên nhau ríu rít như 

bầy chim non, kể cho nhau nghe những câu chuyện mùa hè thú vị. Mai mỉm cười háo 

hức, nhanh chân chạy đến chào cô giáo và các bạn lớp mình. 

(Ngân Vũ) 

Câu 1. Sáng nay, âm thanh nào đã báo thức Mai dậy?  

A. Tiếng gà trống gáy.  

B. Tiếng đồng hồ báo thức. 

C. Tiếng mẹ gọi Mai dậy đi học. 

Câu 2. Khi bước vào sân trường, Mai thấy sự vật nào đang vươn cành lá xanh 

mướt che bóng mát? 

A. Cây phượng vĩ.    B. Cây bàng già  C. Cây bằng lăng. 

Câu 3. Tiếng trò chuyện của các bạn học sinh trên sân trường được tả như thế 

nào? 

A. róc rách. ​     B. rộn rã. C. ríu rít. 
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Câu 4. Cảm xúc của Mai khi gặp lại cô giáo và các bạn như thế nào? 

A.​Rụt rè, lo sợ và nắm chặt tay mẹ. 

B.​Háo hức, mỉm cười. 

C. Buồn bã vì mùa hè đã kết thúc. 

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Hãy điền các chữ cái còn thiếu vào chỗ trống để hoàn thiện đoàn tàu chữ 

cái sau: 

 

Câu 2. Em hãy phân loại các từ ngữ sau vào 2 nhóm cho đúng:  

 

 

Câu 3.  

a. Gạch chân dưới các từ chỉ hoạt động có trong câu văn sau: 

Sáng nay, Mai khoác lên mình bộ đồng phục và chạy thật nhanh đến trường. 

b. Em hãy đặt 1 câu nêu hoạt động và có chứa từ "học sinh” 

………………………………………………………………………………………… 

Câu 4. Em hãy viết 2 - 3 câu giới thiệu về bản thân mình 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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